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STT CƠ 
SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI Giờ thi Phòng thi Ngày thi Học kỳ đã ra 

thông báo thu Thời gian hết hạn thu Điều kiện dự thi lần 2

1 02 2203240167 Nguyễn Đại Nghĩa 02/08/1994 13 Dược 02DS13B1 Chính trị Không đăng ký thi lần 2

2 02 2193360132 Nguyễn Dương Hoàng Vũ 26/09/2004 12 Hướng dẫn du lịch 02DL12C1 Tin học Không đăng ký thi lần 2

3 02 2213360370 Lê Nguyễn Tuyết Anh 15/8/2001 14 Điều dưỡng 02DD14C1 Giáo dục quốc phòng Không đăng ký thi lần 2

4 02 2213360142 Trần Văn Bắc 15/08/2003 14 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN14D1 Vật lý 10 Không đăng ký thi lần 2

5 02 2213360207 Đặng Nguyễn Xuân Nghi 21/12/2006 14 Marketing 02MK14C1 Định giá sản phẩm 13h30 307 14/11/2023 HK04 01.11 - 10.12.2022 Đủ điều kiện dự thi

6 02 2213360229 Phạm Nguyễn Thiện Nhân 22/12/2006 14 Thiết Kế Web 02TW14C1 Tiếng anh Không đăng ký thi lần 2

7 02 2213360152 Lềnh Tấc Phúc 01/07/2002 14 Marketing 02MK14D1 Vật lý 10 Không đăng ký thi lần 2

8 02 2213360055 Phạm Bá Vinh 26/07/1993 14 Điều Dưỡng 02DD14D1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức 
khỏe Không đăng ký thi lần 2

9 02 2223360293 Nguyễn Văn An 13/11/2007 15 Dược 02DS15C1 Bào chế 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

10 02 2223360597 Bùi Duy Anh 19/10/2006 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C3 Tin học Không đăng ký thi lần 2

11 02 2223360410 Phạm Bùi Duy Anh 26/09/2007 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Tin học Không đăng ký thi lần 2

12 02 2223360284 Hà Bảo Anh 03/09/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh truyền 
nhiễm 13h30 Lab 404 17/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Nợ học phí - Không đủ 

điều kiện dự thi

13 02 2223240198 Nguyễn Nguyễn Ngọc 
Hải Anh 17/08/1999 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Y học cổ truyền – Phục hồi 

chức năng Không đăng ký thi lần 2

14 02 2223360597 Bùi Duy Anh 19/10/2006 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C3 Xử lý ảnh photoshop nâng cao Không đăng ký thi lần 2

15 02 2223360597 Bùi Duy Anh 19/10/2006 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C3 Thiết kế hệ thống nhận diện 
thương hiệu và quảng cáo Không đăng ký thi lần 2

16 02 2223360410 Phạm Bùi Duy Anh 26/09/2007 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL 
Server Không đăng ký thi lần 2

17 02 2223360187 Nguyễn Hoàng Ngọc Ánh 16/03/2007 15 Điều Dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh chuyên 
khoa Không đăng ký thi lần 2

18 02 2223360270 Đặng Hồng Ánh 30/11/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C2 Tiếng anh Đã tổ chức thi lại lần 2 HK2 -  Học lại

19 02 2223360500 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 10/09/2007 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Tin học Không đăng ký thi lần 2

20 02 2223360583 Kim Duy Bảo 04/04/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C3 Thiết bị ngoại vi số Không đăng ký thi lần 2

21 02 2223360269 Nguyễn Hữu Bảo 20/09/2007 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C1 Lập trình hướng đối tượng Không đăng ký thi lần 2

22 02 2223360500 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 10/09/2007 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Thiết kế website cơ bản Không đăng ký thi lần 2

23 02 2223360558 Nguyễn Duy Bảo 13/11/2006 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Thiết kế website cơ bản Không đăng ký thi lần 2

24 02 2223360213 Nguyễn Tấn Bình 30/10/2006 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C1 Thiết kế hệ thống nhận diện 
thương hiệu và quảng cáo Không đăng ký thi lần 2

25 02 2223360223 Võ Văn Chung 17/02/2007 15 Dược 02DS15C1 Dược lâm sàng Không đăng ký thi lần 2

26 02 2223360223 Võ Văn Chung 17/02/2007 15 Dược 02DS15C1 Dược liệu Không đăng ký thi lần 2

27 02 2223360166 Dương Minh Công 28/09/2007 15 Pháp luật 02PL15C1 Luật kinh doanh bất động sản 8h30 303 13/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

28 02 2223360516 Huỳnh Hải Đăng 22/12/2006 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Tin học Không đăng ký thi lần 2

29 02 2223360516 Huỳnh Hải Đăng 22/12/2006 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Tiếng anh Không đăng ký thi lần 2

30 02 2223360516 Huỳnh Hải Đăng 22/12/2006 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Lập trình hướng đối tượng Không đăng ký thi lần 2

31 02 2223360516 Huỳnh Hải Đăng 22/12/2006 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Đồ họa ứng dụng Không đăng ký thi lần 2



STT CƠ 
SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI Giờ thi Phòng thi Ngày thi Học kỳ đã ra 

thông báo thu Thời gian hết hạn thu Điều kiện dự thi lần 2

32 02 2223360516 Huỳnh Hải Đăng 22/12/2006 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Thiết kế website cơ bản Không đăng ký thi lần 2

33 02 2223360371 Huỳnh Chí Đạt 24/02/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C2 Thiết bị ngoại vi số 10h00 Lab 402 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

34 02 2223360543 Nguyễn Phước Đạt 20/05/2007 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL 
Server Không đăng ký thi lần 2

35 02 2223360398 Nguyễn Đoàn Hiển Đạt 18/12/2007 15 Dược 02DS15C1 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn 
dược Môn thi HK4

36 02 2223360371 Huỳnh Chí Đạt 24/02/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C2 Thiết kế hệ thống nhận diện 
thương hiệu và quảng cáo HỌC LẠI. Không đủ điểm quá trình

37 02 2223240191 Lại Gia Định 09/08/2004 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Y tế cộng đồng 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Nợ học phí - Không đủ 
điều kiện dự thi

38 02 2223360212 Nguyễn Hoàng Thục Đoan 30/06/2006 15 Marketing 02MK15C1 Quản trị sản phẩm Không đăng ký thi lần 2

39 02 2223360212 Nguyễn Hoàng Thục Đoan 30/06/2006 15 Marketing 02MK15C1 Nghiệp vụ bán hàng Không đăng ký thi lần 2

40 02 2223360212 Nguyễn Hoàng Thục Đoan 30/06/2006 15 Marketing 02MK15C1 Quản trị nhân sự Không đăng ký thi lần 2

41 02 2223360540 Huỳnh Thị Phương Dung 28/05/2002 15 Hướng dẫn du lịch 02DL15C1 Tiếng anh 13h30 307 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

42 02 2223240143 Phan Đinh Thuỳ Dung 04/03/2003 15 Dược 02DS15A2 Quản lý dược Không đăng ký thi lần 2

43 02 2223360509 Trần Anh Dũng 17/11/2003 15 Marketing 02MK15D1 Tin học Không đăng ký thi lần 2

44 02 2223360433 Lê Hoàng Ánh Dương 13/10/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C2 Thiết bị ngoại vi số Không đăng ký thi lần 2

45 02 2223360273 Nguyễn En - Ny 24/11/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh truyền 
nhiễm Không đăng ký thi lần 2

46 02 2223360273 Nguyễn En - Ny 24/11/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa Không đăng ký thi lần 2

47 02 2223360273 Nguyễn En - Ny 24/11/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh chuyên 
khoa Không đăng ký thi lần 2

48 02 2223360273 Nguyễn En - Ny 24/11/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Y tế cộng đồng Không đăng ký thi lần 2

49 02 3223240013 Huỳnh Thị Trúc Hà 18/01/1996 15 Kế toán doanh nghiệp 02KT15E2 Phân tích hoạt động kinh doanh Không đăng ký thi lần 2

50 02 2223360432 Nhữ Bảo Hân 14/10/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C2 Thiết bị ngoại vi số Không đăng ký thi lần 2

51 02 2223360122 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 05/09/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh chuyên 
khoa 13h30 Lab 404 17/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

52 02 2223240137 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 09/04/1996 15 Kế toán doanh nghiệp 02KT15E2 Phân tích hoạt động kinh doanh Không đăng ký thi lần 2

53 02 2223360461 Trần Thị Hồng Hạnh 05/03/2007 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL 
Server Không đăng ký thi lần 2

54 02 2223360342 Phạm Thế Hào 27/06/2007 15 Marketing 02MK15C1 Tiếng anh 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Nợ học phí - Không đủ 
điều kiện dự thi

55 02 2223360342 Phạm Thế Hào 27/06/2007 15 Marketing 02MK15C1 Định giá sản phẩm 13h30 307 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Nợ học phí - Không đủ 
điều kiện dự thi

56 02 2223360184 Trần Khang Hào 05/04/2006 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C1 Thiết kế hệ thống nhận diện 
thương hiệu và quảng cáo Không đăng ký thi lần 2

57 02 2223240196 Trần Thanh Hậu 22/11/2003 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Bệnh chuyên khoa 13h30 Lab 404 17/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

58 02 2223240196 Trần Thanh Hậu 22/11/2003 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Y tế cộng đồng 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

59 02 2223360541 Nguyễn Duy Hiển 03/02/1999 15 Y sỹ đa khoa 02YS15C1 Y học cổ truyền – Phục hồi 
chức năng Không đăng ký thi lần 2

60 02 2223360322 Ngô Minh Hoàng 13/07/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C2 Thiết kế hệ thống nhận diện 
thương hiệu và quảng cáo Không đăng ký thi lần 2

61 02 2223360322 Ngô Minh Hoàng 13/07/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C2 Thiết bị ngoại vi số Không đăng ký thi lần 2

62 02 2223360394 Hồ Minh Hoàng 24/07/2007 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL 
Server Không đăng ký thi lần 2

63 02 2223360394 Hồ Minh Hoàng 24/07/2007 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Thiết kế website cơ bản 8h30 PĐT 21/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

64 02 2223360092 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 08/01/2002 15 Marketing 02MK15D1 Quản trị sản phẩm 18h30 PĐT 23/11/2023 HK05 01.08 - 09.09.23 Đủ điều kiện dự thi



STT CƠ 
SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI Giờ thi Phòng thi Ngày thi Học kỳ đã ra 

thông báo thu Thời gian hết hạn thu Điều kiện dự thi lần 2

65 02 2223360198 Đặng Thế Hùng 21/12/2006 15 Hướng dẫn du lịch 02DL15C1 Tiếng anh chuyên ngành 1 Không đăng ký thi lần 2

66 02 2223360198 Đặng Thế Hùng 21/12/2006 15 Hướng dẫn du lịch 02DL15C1 Thực hành nghiệp vụ hướng 
dẫn 1 Không đăng ký thi lần 2

67 02 2223360198 Đặng Thế Hùng 21/12/2006 15 Hướng dẫn du lịch 02DL15C1 Quan hệ chăm sóc khách hàng Không đăng ký thi lần 2

68 02 2223360198 Đặng Thế Hùng 21/12/2006 15 Hướng dẫn du lịch 02DL15C1 Marketing du lịch- Nhà hàng - 
Khách sạn Không đăng ký thi lần 2

69 02 2223240271 Trần Việt Hùng 12/09/2003 15 Quản trị mạng máy tính 02TM15A1 Thiết kế xây dựng mạng Lan Không đăng ký thi lần 2

70 02 2223360152 Nguyễn Phước Gia Huy 26/01/2007 15 Dược 02DS15C1 Dược lâm sàng 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

71 02 2223240092 Nguyễn Văn Huy 14/11/2003 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Bệnh chuyên khoa 13h30 Lab 404 17/11/2023 HK04 27.03 - 09.05.23 Đủ điều kiện dự thi

72 02 2223360243 Lê Quang Huy 06/01/2007 15 Quản trị mạng máy tính 02TM15C1 Bảo mật mạng Không đăng ký thi lần 2

73 02 2223360243 Lê Quang Huy 06/01/2007 15 Quản trị mạng máy tính 02TM15C1 Bảo trì hệ thống mạng Không đăng ký thi lần 2

74 02 2223240083 Trần Thị Kim Huyên 15/05/2003 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Bệnh chuyên khoa Không đăng ký thi lần 2

75 02 2223240083 Trần Thị Kim Huyên 15/05/2003 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Y tế cộng đồng Không đăng ký thi lần 2

76 02 2223360567 Nguyễn Thị Như Huỳnh 07/01/2006 15 Dược 02DS15C2 Marketing dược Không đăng ký thi lần 2

77 02 2223360586 Huỳnh Nhựt Khang 11/11/2003 15 Hướng dẫn du lịch 02DL15C1 Thực hành nghiệp vụ hướng 
dẫn 1 Không đăng ký thi lần 2

78 02 2223360469 Hà Nguyễn Quyền Khanh 13/11/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C3 Xử lý ảnh photoshop nâng cao 13h30 Lab 404 13/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

79 02 2223360469 Hà Nguyễn Quyền Khanh 13/11/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C3 Thiết kế đồ họa 2D với 
Illustrator 8h30 Lab 403 16/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

80 02 2223360469 Hà Nguyễn Quyền Khanh 13/11/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C3 Thiết bị ngoại vi số 8h30 Lab 402 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

81 02 2213360160 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 13/10/2001 15 Marketing 02MK15C1 Quản trị nhân sự 13h30 307 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

82 02 2223360147 Vũ Nhật Khôi 01/12/2006 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C1 Tin học 13h30 PĐT 20/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

83 02 2223360260 Trương Trần Mạnh Khôi 11/04/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C2 Thiết kế hệ thống nhận diện 
thương hiệu và quảng cáo Không đăng ký thi lần 2

84 02 2223240215 Dương Ngọc Khương 05/06/2004 15 Dược 02DS15A2 Dược lâm sàng 13h30 307 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

85 02 2223240215 Dương Ngọc Khương 05/06/2004 15 Dược 02DS15A2 Quản lý dược 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

86 02 1223360185 Huỳnh Anh Kiệt 04/02/2007 15 Hướng dẫn du lịch 02DL15C1 Tiếng anh chuyên ngành 1 Không đăng ký thi lần 2

87 02 2223360120 Lê Tuấn Kiệt 01/12/2005 15 Marketing 02MK15C1 Quản trị nhân sự Không đăng ký thi lần 2

88 02 1223360185 Huỳnh Anh Kiệt 04/02/2007 15 Hướng dẫn du lịch 02DL15C1 Tiếng anh chuyên ngành 1 13h30 307 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Nợ học phí - Không đủ 
điều kiện dự thi

89 02 2223360200 Vũ Diệp Lam 14/07/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh chuyên 
khoa Không đăng ký thi lần 2

90 02 2223360590 Thiều Thị Cẩm Liên 10/11/2004 15 Y sỹ đa khoa 02YS15C2 Y tế cộng đồng 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

91 02 2223360020 Nguyễn Xuân Lợi 18/08/2001 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh truyền 
nhiễm Không đăng ký thi lần 2

92 02 2223360020 Nguyễn Xuân Lợi 18/08/2001 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh chuyên 
khoa Không đăng ký thi lần 2

93 02 2223360578 Trần Thành Công Luận 03/06/2006 15 Dược 02DS15D2 Bào chế Không đăng ký thi lần 2

94 02 2223360530 Nguyễn Thị Sao Mai 17/06/1987 15 Pháp Luật 02PL15C1 Luật thương mại Không đăng ký thi lần 2

95 02 2223360530 Nguyễn Thị Sao Mai 17/06/1987 15 Pháp Luật 02PL15C1 Quản lý hộ tịch Không đăng ký thi lần 2

96 02 2223240262 Đinh Quang Minh 23/06/2004 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức 
khỏe Không đăng ký thi lần 2

97 02 2223240262 Đinh Quang Minh 23/06/2004 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Y học cổ truyền – Phục hồi 
chức năng Không đăng ký thi lần 2



STT CƠ 
SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI Giờ thi Phòng thi Ngày thi Học kỳ đã ra 

thông báo thu Thời gian hết hạn thu Điều kiện dự thi lần 2

98 02 2223360274 Nguyễn Cao Thế Minh 07/10/2006 15 Quản trị mạng máy tính 02TM15C1 Thiết kế xây dựng mạng Lan 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

99 02 2223240268 Đỗ Hải My 08/11/2002 15 Marketing 02MK15B1 Định giá sản phẩm Không đăng ký thi lần 2

100 02 2223240200 Dương Hồ Nhật Nam 31/07/2004 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Y tế cộng đồng Không đăng ký thi lần 2

101 02 2223360507 Phan Hồ Nam 04/08/2006 15 Hướng dẫn du lịch 02DL15C1 Thực hành nghiệp vụ hướng 
dẫn 1 Không đăng ký thi lần 2

102 02 2223240269 Nguyễn Ngọc Ngân 04/06/2000 15 Kế toán doanh nghiệp 02KT15B1 Tiếng anh Không đăng ký thi lần 2

103 02 2223360515 Huỳnh Nguyễn Hoàng Ngân 14/05/2006 15 Dược 02DS15C2 Marketing dược Không đăng ký thi lần 2

104 02 2223360515 Huỳnh Nguyễn Hoàng Ngân 14/05/2006 15 Dược 02DS15C2 Quản lý dược Không đăng ký thi lần 2

105 02 2223360446 Trần Thị Mỹ Ngân 22/05/2007 15 Hướng dẫn du lịch 02DL15C1 Tiếng anh chuyên ngành 1 Không đăng ký thi lần 2

106 02 2223240269 Nguyễn Ngọc Ngân 04/06/2000 15 Kế toán doanh nghiệp 02KT15B1 Thuế và thực hành khai báo 
thuế Không đăng ký thi lần 2

107 02 2223240269 Nguyễn Ngọc Ngân 04/06/2000 15 Kế toán doanh nghiệp 02KT15B1 Phần mềm kế toán Misa Không đăng ký thi lần 2

108 02 1223360203 Phạm Dương Thùy Ngân 19/02/2002 15 Pháp luật 02PL15C1 Luật kinh doanh bất động sản Không đăng ký thi lần 2

109 01 2223360555 Phạm Thị Thu Ngân 09/05/2000 15 Marketing 02MK15D1 Quản trị sản phẩm 18h30 PĐT 23/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

110 02 2223240163 Lê Đức Nghĩa 24/02/1995 15 Marketing 02MK15B1 Quản trị nhân sự Không đăng ký thi lần 2

111 02 2223240163 Lê Đức Nghĩa 24/02/1995 15 Marketing 02MK15B1 Định giá sản phẩm Không đăng ký thi lần 2

112 02 2223360234 Võ Âu Bảo Ngọc 13/09/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa 13h30 Lab 404 17/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

113 02 2223360401 Hà Bảo Ngọc 03/12/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa Không đăng ký thi lần 2

114 02 2223360401 Hà Bảo Ngọc 03/12/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh chuyên 
khoa Không đăng ký thi lần 2

115 02 2223360301 Nguyễn Hồng Ngọc 12/02/2007 15 Marketing 02MK15C1 Định giá sản phẩm Không đăng ký thi lần 2

116 02 2223360301 Nguyễn Hồng Ngọc 12/02/2007 15 Marketing 02MK15C1 Quản trị sản phẩm 13h30 307 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

117 02 2223360058 Trần Thị Thanh Nguyên 24/01/2004 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa Không đăng ký thi lần 2

118 02 2223360196 Trần Nguyễn 26/05/2007 15 Pháp luật 02PL15C1 Luật thương mại 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

119 02 2223360196 Trần Nguyễn 26/05/2007 15 Pháp luật 02PL15C1 Luật kinh doanh bất động sản 8h30 303 13/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

120 02 2223360449 Hoàng Thành Nhân 09/10/2006 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Tin học 13h30 PĐT 20/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

121 02 2223240195 Đào Tấn Nhật 27/04/2004 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Y tế cộng đồng 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

122 02 2223360144 Phùng Yến Nhi 21/11/2007 15 Điều Dưỡng 02DD15C2 Chăm sóc người bệnh lão khoa 13h30 Lab 404 17/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

123 02 2223360374 Võ Yến Nhi 31/10/2007 15 Y sỹ đa khoa 02YS15C1 Y học cổ truyền – Phục hồi 
chức năng Không đăng ký thi lần 2

124 02 2223360145 Đinh Thị Ái Nhi 12/07/2007 15 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN15C1 Tiếng anh chuyên ngành Không đăng ký thi lần 2

125 02 2223360145 Đinh Thị Ái Nhi 12/07/2007 15 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN15C1 Kênh phân phối bán hàng Không đăng ký thi lần 2

126 02 2223360145 Đinh Thị Ái Nhi 12/07/2007 15 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN15C1 Quản trị chuỗi cung ứng Không đăng ký thi lần 2

127 02 2223360282 Hồ Quỳnh Như 29/11/2007 15 Y sỹ đa khoa 02YS15C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức 
khỏe Không đăng ký thi lần 2

128 02 2223360282 Hồ Quỳnh Như 29/11/2007 15 Y sỹ đa khoa 02YS15C1 Y học cổ truyền – Phục hồi 
chức năng Không đăng ký thi lần 2

129 02 2223360453 Phạm Ngọc Quỳnh Như 10/12/2007 15 Marketing 02MK15C1 Nghiệp vụ bán hàng 13h30 307 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

130 02 2223360157 Trương Nguyễn Kiều Oanh 29/04/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh chuyên 
khoa 13h30 Lab 404 17/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi



STT CƠ 
SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI Giờ thi Phòng thi Ngày thi Học kỳ đã ra 

thông báo thu Thời gian hết hạn thu Điều kiện dự thi lần 2

131 02 2223240207 Võ Phan Kiều Oanh 19/11/2004 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Y tế cộng đồng 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

132 02 2223360501 Nguyễn Thị Yến Phi 19/12/2007 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Tiếng anh Không đăng ký thi lần 2

133 02 2223360501 Nguyễn Thị Yến Phi 19/12/2007 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Đồ họa ứng dụng Không đăng ký thi lần 2

134 02 2223360501 Nguyễn Thị Yến Phi 19/12/2007 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Thiết kế website cơ bản Không đăng ký thi lần 2

135 02 2223360297 Trịnh Đoàn Tuấn Phong 19/08/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh chuyên 
khoa Không đăng ký thi lần 2

136 02 2223360297 Trịnh Đoàn Tuấn Phong 19/08/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Y tế cộng đồng Không đăng ký thi lần 2

137 02 2223180025 Dương Hồng Phong 05/09/1991 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Y tế cộng đồng 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK03 24.11.22 - 02.01.23 Đủ điều kiện dự thi

138 02 2223240169 Đặng Phong Phú 28/02/1993 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15A2 Tin học Không đăng ký thi lần 2

139 02 2223360298 Phạm Thiên Phú 01/04/2007 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C1 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL 
Server Không đăng ký thi lần 2

140 02 2223360298 Phạm Thiên Phú 01/04/2007 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C1 Thiết kế website cơ bản Không đăng ký thi lần 2

141 02 3223240023 Nguyễn Hoàng Phúc 08/04/2001 15 Kế toán doanh nghiệp 02KT15E2 Thuế và thực hành khai báo 
thuế Không đăng ký thi lần 2

142 02 2223360592 Bùi Hải Phúc 10/09/2007 15 Marketing 02MK15C1 Định giá sản phẩm 13h30 307 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

143 02 2223360357 Nguyễn Thiên Phúc 21/01/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C2 Thiết kế hệ thống nhận diện 
thương hiệu và quảng cáo 8h30 Lab 403 16/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Nợ học phí - Không đủ 

điều kiện dự thi

144 02 2223360357 Nguyễn Thiên Phúc 21/01/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C2 Thiết bị ngoại vi số 10h00 Lab 402 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Nợ học phí - Không đủ 
điều kiện dự thi

145 02 2223360240 Nguyễn Thiên Phước 09/10/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C1 Thiết kế hệ thống nhận diện 
thương hiệu và quảng cáo Không đăng ký thi lần 2

146 02 2223360350 Đặng Thị Trúc Phương 15/10/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh chuyên 
khoa 13h30 Lab 404 17/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

147 02 2223360587 Nguyễn Ngọc Mỹ Phương 04/10/2003 15 Kế toán doanh nghiệp 02KT15C1 Kế toán doanh nghiệp 2 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Nợ học phí - Không đủ 
điều kiện dự thi

148 02 2223360587 Nguyễn Ngọc Mỹ Phương 04/10/2003 15 Kế toán doanh nghiệp 02KT15C1 Tiếng anh chuyên ngành 13h30 307 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Nợ học phí - Không đủ 
điều kiện dự thi

149 02 2223360326 Huỳnh Thị Minh Phương 31/12/2006 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C2 Thiết kế hệ thống nhận diện 
thương hiệu và quảng cáo 8h30 Lab 403 16/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

150 02 2223360326 Huỳnh Thị Minh Phương 31/12/2006 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C2 Thiết bị ngoại vi số 10h00 Lab 402 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

151 01 2213240205 Bùi Trúc Phương 11/05/2002 15 Dược 02DS14A1 Hóa dược - dược lý 1 18h30 Lab 403 16/11/2023 HK04 01.11 - 10.12.2022 Đủ điều kiện dự thi

152 02 2223240070 Lê Minh Quân 15/06/2002 15 Y sỹ đa khoa 02YS15B1 Bệnh chuyên khoa 18h00 Lab 403 24/11/2023 HK04 27.03 - 09.05.23 Đủ điều kiện dự thi

153 02 2223240070 Lê Minh Quân 15/06/2002 15 Y sỹ đa khoa 02YS15B1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức 
khỏe Không đăng ký thi lần 2

154 02 2223360227 Lý Kiến Quốc 26/08/2007 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Tin học 13h30 PĐT 20/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

155 02 2223360227 Lý Kiến Quốc 26/08/2007 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C2 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL 
Server Không đăng ký thi lần 2

156 02 2223360189 Trần Xuân Quyến 25/10/2003 15 Quản trị mạng máy tính 02TM15C1 Tin học Không đăng ký thi lần 2

157 02 2223360169 Lê Phạm Như Quỳnh 26/02/2007 15 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN15C1 Tiếng anh 13h30 307 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

158 02 2223360447 Nguyễn Thành Tài 22/09/2007 15 Y sỹ đa khoa 02YS15C1 Y học cổ truyền – Phục hồi 
chức năng Không đăng ký thi lần 2

159 02 2223360447 Nguyễn Thành Tài 22/09/2007 15 Y sỹ đa khoa 02YS15C1 Sức khỏe trẻ em Không đăng ký thi lần 2

160 02 2223360062 Nguyễn Đức Tài 12/12/2002 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C1 Thiết kế hệ thống nhận diện 
thương hiệu và quảng cáo Không đăng ký thi lần 2

161 02 2223360048 Lý Vũ Gia Thanh 05/05/2003 15 Marketing 02MK15D1 Quản trị nhân sự Không đăng ký thi lần 2

162 02 2223360218 Nguyễn Ngọc Quốc Thành 21/09/2007 15 Y sỹ đa khoa 02YS15C1 Sức khỏe trẻ em 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

163 02 2223360007 Nguyễn Hoàng Thành 12/12/2000 15 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN15D1 Soạn thảo văn bản Không đăng ký thi lần 2



STT CƠ 
SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI Giờ thi Phòng thi Ngày thi Học kỳ đã ra 

thông báo thu Thời gian hết hạn thu Điều kiện dự thi lần 2

164 02 2223240190 Vũ Thị Thu Thảo 01/11/2000 15 Y sỹ đa khoa 02YS15B1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức 
khỏe Không đăng ký thi lần 2

165 02 2223240172 Đặng Thị Phương Thảo 04/04/1991 15 Kế toán doanh nghiệp 02KT15B1 Thuế và thực hành khai báo 
thuế Không đăng ký thi lần 2

166 02 2223240172 Đặng Thị Phương Thảo 04/04/1991 15 Kế toán doanh nghiệp 02KT15B1 Phần mềm kế toán Misa Không đăng ký thi lần 2

167 02 2223240172 Đặng Thị Phương Thảo 04/04/1991 15 Kế toán doanh nghiệp 02KT15B1 Phân tích hoạt động kinh doanh Không đăng ký thi lần 2

168 02 2223360197 Nguyễn Thị Thảo 28/05/2006 15 Marketing 02MK15C1 Quản trị nhân sự 13h30 307 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

169 02 2223360456 Trần Ngọc Thanh Thảo 12/11/2007 15 Marketing 02MK15C1 Quản trị nhân sự 13h30 307 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

170 02 2223240190 Vũ Thị Thu Thảo 01/11/2000 15 Y sỹ đa khoa 02YS15B1 Y tế cộng đồng HỌC LẠI. Không đủ điểm quá trình

171 02 2223180093 Nguyễn Phương Thảo 20/11/1998 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Y tế cộng đồng 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK03 16.05 - 24.06.23 Đủ điều kiện dự thi

172 02 2223360531 Nguyễn Huỳnh Minh Thiện 17/03/2006 15 Dược 02DS15C2 Chính trị 13h30 307 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

173 02 2223360136 Nguyễn Phước Thịnh 02/12/2004 15 Hướng dẫn du lịch 02DL15C1 Tiếng anh Không đăng ký thi lần 2

174 02 2223240064 Hoàng Nguyễn Kim Thư 07/05/2003 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Y tế cộng đồng 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK04 27.03 - 09.05.23 Đủ điều kiện dự thi

175 02 2223360467 Nguyễn Trần Thiên Thuận 28/08/2006 15 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN15C1 Kênh phân phối bán hàng Không đăng ký thi lần 2

176 02 2223360536 Vũ Minh Gia Thy 03/11/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh chuyên 
khoa 13h30 Lab 404 17/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

177 02 2223360199 Lê Ngọc Bảo Thy 25/12/2007 15 Marketing 02MK15C1 Quản trị nhân sự Không đăng ký thi lần 2

178 02 2223360473 Lê Thị Thủy Tiên 31/10/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh chuyên 
khoa 13h30 Lab 404 17/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

179 02 2223360473 Lê Thị Thủy Tiên 31/10/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Y tế cộng đồng 8h30 Lab 402 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

180 02 2223240028 Trần Tiến Tới 13/09/2003 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Y tế cộng đồng 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK04 21.02 - 01.04.23 Đủ điều kiện dự thi

181 02 2223360025 Ngô Thị Bích Trâm 07/03/2002 15 Marketing 02MK15C1 Quản trị nhân sự Không đăng ký thi lần 2

182 02 2223360491 Lê Nguyễn Bảo Trân 11/05/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C3 Tin học Không đăng ký thi lần 2

183 02 2223360279 Ngô Mỹ Trang 26/10/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C2 Thiết bị ngoại vi số 10h00 Lab 402 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

184 02 2223240214 Trương Hồ Minh Trí 10/06/2003 15 Thiết kế đồ họa 02DH15A3 Thiết kế hệ thống nhận diện 
thương hiệu và quảng cáo 8h30 Lab 403 16/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Nợ học phí - Không đủ 

điều kiện dự thi

185 02 2223240155 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 22/01/1998 15 Điều dưỡng 02DD15A2 Chăm sóc người bệnh lão khoa 13h30 Lab 404 17/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

186 02 2223240275 Huỳnh Ngọc Kiều Trinh 03/12/2001 15 Dược 02DS15A2 Marketing dược 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23
Ngày 17/11 đóng 3,193,000 

HP HK4 mới đủ điều kiện 
thi

187 02 2223240275 Huỳnh Ngọc Kiều Trinh 03/12/2001 15 Dược 02DS15A2 Bào chế 8h30 Lab 402 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

188 02 2223240065 Nguyễn Ngọc Trìu 25/04/1998 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Y tế cộng đồng 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK04 27.03 - 09.05.23 Đủ điều kiện dự thi

189 02 2223360207 Phạm Phú Trọng 07/03/2007 15 Ưng dụng phần mềm 02PM15C1 Lập trình hướng đối tượng 8h30 PĐT 21/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

190 02 2223240182 Nguyễn Hoàng Thanh Trọng 12/10/2004 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Y tế cộng đồng 8h30 Lab 402 20/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

191 02 2223360266 Trần Thị Thu Trúc 28/10/2004 15 Y sỹ đa khoa 02YS15D1 Y học cổ truyền – Phục hồi 
chức năng 18h00 Lab 403 24/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Nợ học phí - Không đủ 

điều kiện dự thi

192 02 2223240212 Nguyễn Quốc Trung 01/01/2004 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức 
khỏe Không đăng ký thi lần 2

193 02 2223240212 Nguyễn Quốc Trung 01/01/2004 15 Y sỹ đa khoa 02YS15A2 Y học cổ truyền – Phục hồi 
chức năng Không đăng ký thi lần 2

194 02 2223360548 Phạm Lê Minh Tú 19/09/2006 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C3 Tin học Không đăng ký thi lần 2

195 02 2223360465 Vũ Cẩm Tú 19/02/2006 15 Marketing 02MK15C1 Quản trị nhân sự 13h30 307 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi



STT CƠ 
SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI Giờ thi Phòng thi Ngày thi Học kỳ đã ra 

thông báo thu Thời gian hết hạn thu Điều kiện dự thi lần 2

196 02 2223360548 Phạm Lê Minh Tú 19/09/2006 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C3 Xử lý ảnh photoshop nâng cao Không đăng ký thi lần 2

197 02 2223360548 Phạm Lê Minh Tú 19/09/2006 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C3 Thiết kế hệ thống nhận diện 
thương hiệu và quảng cáo Không đăng ký thi lần 2

198 02 2223360548 Phạm Lê Minh Tú 19/09/2006 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C3 Thiết bị ngoại vi số Không đăng ký thi lần 2

199 02 2223240167 Đinh Quốc Quỳnh Tuyên 25/07/2003 15 Dược 02DS15B2 Giáo dục thể chất 8h30 PĐT 19/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

200 02 2223240167 Đinh Quốc Quỳnh Tuyên 25/07/2003 15 Dược 02DS15B2 Dược lâm sàng 18h30 Lab 403 16/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

201 02 2223360440 Nguyễn Đình Thảo Uyên 26/08/2006 15 Marketing 02MK15C1 Quản trị nhân sự 13h30 307 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Đủ điều kiện dự thi

202 02 2223360339 Trương Nguyễn Mỹ Vi 15/09/2007 15 Marketing 02MK15C1 Quản trị nhân sự 13h30 307 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Nợ học phí - Không đủ 
điều kiện dự thi

203 02 2223360463 Lê Ngọc Phương Vi 21/09/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C3 Xử lý ảnh photoshop nâng cao 13h30 Lab 404 13/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Nợ học phí - Không đủ 
điều kiện dự thi

204 02 2223360463 Lê Ngọc Phương Vi 21/09/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C3 Thiết kế đồ họa 2D với 
Illustrator 8h30 Lab 403 16/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Nợ học phí - Không đủ 

điều kiện dự thi

205 02 2223360463 Lê Ngọc Phương Vi 21/09/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C3 Thiết bị ngoại vi số 8h30 Lab 402 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Nợ học phí - Không đủ 
điều kiện dự thi

206 02 2223360421 Lê Văn Việt 10/07/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C3 Thiết bị ngoại vi số Không đăng ký thi lần 2

207 02 2223360356 Nguyễn Hoàng Tường Vy 27/10/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Tin học Không đăng ký thi lần 2

208 02 2223360537 Nguyễn Kim Ngọc Vy 01/09/2005 15 Marketing 02MK15C1 Tiếng anh Không đăng ký thi lần 2

209 02 2223360296 Nguyễn Võ Đan Vy 22/04/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh truyền 
nhiễm 10h00 Lab 402 14/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Nợ học phí - Không đủ 

điều kiện dự thi

210 02 2223360296 Nguyễn Võ Đan Vy 22/04/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa 13h30 Lab 404 17/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Nợ học phí - Không đủ 
điều kiện dự thi

211 02 2223360413 Lê Thanh Vy 24/10/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa Không đăng ký thi lần 2

212 02 2223360354 Trần Thị Kiều Vy 08/11/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh chuyên 
khoa Không đăng ký thi lần 2

213 02 2223360354 Trần Thị Kiều Vy 08/11/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Y tế cộng đồng Không đăng ký thi lần 2

214 02 2223360287 Huỳnh Thị Thanh Vy 19/10/2007 15 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN15C1 Tiếng anh chuyên ngành Không đăng ký thi lần 2

215 02 2223360287 Huỳnh Thị Thanh Vy 19/10/2007 15 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN15C1 Quản trị chuỗi cung ứng Không đăng ký thi lần 2

216 02 2223360537 Nguyễn Kim Ngọc Vy 01/09/2005 15 Marketing 02MK15C1 Quản trị nhân sự Không đăng ký thi lần 2

217 02 2223360356 Nguyễn Hoàng Tường Vy 27/10/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Kiểm soát nhiễm khuẩn Môn thi HK4 - Chưa có thông báo

218 02 2223360413 Lê Thanh Vy 24/10/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức 
khỏe Môn thi HK4 - Chưa có thông báo

219 02 2223360356 Nguyễn Hoàng Tường Vy 27/10/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức 
khỏe Môn thi HK4 - Chưa có thông báo

220 02 1223360228 Mai Như Ý 10/08/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Kiểm soát nhiễm khuẩn Môn thi HK4 - Chưa có thông báo

221 02 1223360228 Mai Như Ý 10/08/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức 
khỏe Môn thi HK4 - Chưa có thông báo

222 02 2223240254 Lý Phương Yến 15/09/1994 15 Y sỹ đa khoa 02YS15B1 Tiếng anh 18h00 Lab 403 24/11/2023 HK04 11.09 - 20.10.23 Nợ học phí - Không đủ 
điều kiện dự thi

223 02 2223360160 Nguyễn Hồng Phi Yến 18/07/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm sóc người bệnh chuyên 
khoa Không đăng ký thi lần 2

224 02 2223360160 Nguyễn Hồng Phi Yến 18/07/2007 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Y tế cộng đồng Không đăng ký thi lần 2

225 02 54222310127 Phạm Minh Đạt 01/11/2008 16 Công nghệ thông tin (ứng 
dụng phần mềm) 02PM16C2 Tin học Không đăng ký thi lần 2

226 02 54222310020 Nguyễn Phú Điền 24/07/2006 16 Hướng dẫn du lịch 02DL16C1 Pháp luật Không đăng ký thi lần 2

227 02 54222310034 Đàm Khương Duy 09/08/1999 16 Quản trị doanh nghiệp vừa 
và nhỏ 02DN16D1 Giáo dục thể chất Không đăng ký thi lần 2

228 02 54222330024 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 20/08/1999 16 Điều dưỡng 02DD16A1 Tin học Không đăng ký thi lần 2



STT CƠ 
SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI Giờ thi Phòng thi Ngày thi Học kỳ đã ra 

thông báo thu Thời gian hết hạn thu Điều kiện dự thi lần 2

229 02 54212310046 Võ Trường Giang 09/01/2007 16 Công nghệ thông tin (ứng 
dụng phần mềm) 01PM16C1 Tin học Không đăng ký thi lần 2

230 02 54212310062 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 23/09/2008 16 Marketing 01MK16C1 Tin học Không đăng ký thi lần 2

231 02 54232320016 Trần Minh Hoài 09/03/1997 16 Marketing 02MK16E1 Chính trị Không đăng ký thi lần 2

232 02 54222330001 Lê Nguyên Hoàng 17/07/2003 16 Dược 02DS16A1 Giáo dục thể chất Không đăng ký thi lần 2

233 02 54222320054 Đỗ Quốc Hưng 02/01/1999 16 Y sỹ đa khoa 02YS16B1 Tin học Không đăng ký thi lần 2

234 02 54232330006 Cao Thị Mỹ Hưng 17/12/1974 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16B1 Chính trị Không đăng ký thi lần 2

235 02 54222310036 Lê Gia Huy 29/06/2006 16 Marketing 02MK16C1 Chính trị Không đăng ký thi lần 2

236 02 54222320101 Cao Thị Như Huyền 02/02/2000 16 Y sỹ đa khoa 02YS16A1 Giáo dục quốc phòng 13h30 PĐT 15/11/2023 HK02 03.11 - 12.12.23 Đủ điều kiện dự thi

237 02 54222310146 Trần Thái Khang 12/09/2008 16 Marketing 02MK16C1 Tin học Không đăng ký thi lần 2

238 02 54222320018 Nguyễn Minh Khương 16/08/1999 16 Công nghệ thông tin (ứng 
dụng phần mềm) 02PM16B1 Chính trị Không đăng ký thi lần 2

239 02 54222330016 Vũ Thị Liên 04/06/1991 16 Y sỹ đa khoa 02YS16B1 Tiếng anh Không đăng ký thi lần 2

240 02 54232320010 Trần Thị Duy Linh 23/02/2002 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16B1 Tiếng anh Không đăng ký thi lần 2

241 02 54222310132 Nguyễn Lê Khánh Linh 04/06/2008 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C1 Tiếng anh Không đăng ký thi lần 2

242 02 54222320083 Dương Thị Loan 02/02/2000 16 Điều dưỡng 02DD16A1 Tin học 8h30 Lab 402 21/11/2023 HK02 03.11 - 12.12.23 Đủ điều kiện dự thi

243 02 54232320020 Hồ Thanh Luân 19/10/2004 16 Marketing 02MK16E1 Chính trị Không đăng ký thi lần 2

244 02 54222310106 Chu Cẩm Ly 12/03/2008 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C1 Tin học Không đăng ký thi lần 2

245 02 54222310035 Nguyễn Xuân Mai 20/11/2005 16 Marketing 02MK16C1 Pháp luật Không đăng ký thi lần 2

246 02 54222310035 Nguyễn Xuân Mai 20/11/2005 16 Marketing 02MK16C1 Chính trị Không đăng ký thi lần 2

247 02 54222310064 Mai Trung Minh 28/08/2006 16 Thiết kế đồ họa 02DH16C1 Giáo dục thể chất Không đăng ký thi lần 2

248 02 54222310085 Trần Ngọc Kim Ngân 09/06/2003 16 Pháp luật 02PL16C1 Chính trị Không đăng ký thi lần 2

249 02 54222310087 Nguyễn Thanh Ngân 12/12/2006 16 Marketing 02MK16C1 Chính trị Không đăng ký thi lần 2

250 02 54222310154 Đỗ Đức Nhân 02/07/2008 16 Marketing 02MK16C1 Tiếng anh 13h30 Lab 403 17/11/2023 HK01 09.08 - 17.09.23 Đủ điều kiện dự thi

251 02 54222320045 Nguyễn Hùng Tuyết Nhi 29/03/2002 16 Marketing 02MK16A1 Chính trị Không đăng ký thi lần 2

252 02 54222310016 Nguyễn Hoàng Tuyết Nhung 12/06/2006 16 Quản trị doanh nghiệp vừa 
và nhỏ 02DN16E1 Giáo dục quốc phòng Không đăng ký thi lần 2

253 02 54222320024 Bùi Thị Hàn Ni 11/01/1976 16 Điều dưỡng 02DD16B1 Chính trị Không đăng ký thi lần 2

254 02 54212310066 Nguyễn Ngọc Gia Phúc 26/08/2008 16 Công nghệ thông tin (ứng 
dụng phần mềm) 01PM16C1 Tin học Không đăng ký thi lần 2

255 02 54222330036 Đặng Hoàng Phúc 22/11/2001 16 Công nghệ thông tin (ứng 
dụng phần mềm) 02PM16B1 Chính trị Không đăng ký thi lần 2

256 02 54222330036 Đặng Hoàng Phúc 22/11/2001 16 Công nghệ thông tin (ứng 
dụng phần mềm) 02PM16B1 Giáo dục thể chất Không đăng ký thi lần 2

257 02 54222320055 Huỳnh Tiên Phụng 15/05/2000 16 Dược 02DS16B1 Pháp luật 18h30 PĐT 23/11/2023 HK02 11.09 - 20.10.23

258 02 54222310086 Nguyễn Huỳnh Minh Quân 30/07/2008 16 Công nghệ thông tin (ứng 
dụng phần mềm) 02PM16C1 Giáo dục thể chất 8h30 PĐT 19/11/2023 HK02 03.11 - 12.12.23 Đủ điều kiện dự thi

259 02 54222310018 Lê Văn Thuận 04/09/2004 16 Công nghệ thông tin (ứng 
dụng phần mềm) 02PM16D1 Pháp luật Không đăng ký thi lần 2

260 02 54222310018 Lê Văn Thuận 04/09/2004 16 Công nghệ thông tin (ứng 
dụng phần mềm) 02PM16D1 Giáo dục quốc phòng Không đăng ký thi lần 2

261 02 54212310077 Nguyễn Vũ Bảo Thy 16/07/2008 16 Marketing 01MK16C1 Tin học Không đăng ký thi lần 2



STT CƠ 
SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI Giờ thi Phòng thi Ngày thi Học kỳ đã ra 

thông báo thu Thời gian hết hạn thu Điều kiện dự thi lần 2

262 02 54222320015 Trần Thị Huyền Trân 21/12/2003 16 Điều dưỡng 02DD16A1 Tin học Không đăng ký thi lần 2

263 02 54222310062 Ngô Minh Trọng 01/09/2008 16 Công nghệ thông tin (ứng 
dụng phần mềm) 02PM16C1 Giáo dục thể chất Không đăng ký thi lần 2

264 02 54222320005 Nguyễn Thị Kim Tuyết 06/01/1998 16 Marketing 02MK16A1 Tiếng anh Không đăng ký thi lần 2

265 02 54222310107 Nguyễn Khánh Uyên 22/06/2008 16 Kế toán doanh nghiệp 02KT16C1 Tin học 8h30 Lab 402 14/11/2023 HK02 03.11 - 12.12.23 Đủ điều kiện dự thi

266 02 54222330023 Phạm Nguyễn Thành Việt 02/10/1987 16 Điều dưỡng 02DD16B1 Chính trị Không đăng ký thi lần 2

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2023
PHÒNG ĐÀO TẠO


